
 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG 
          THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

        PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 

 

BẢNG GHI ĐIỂM MÔN HỌC/HỌC PHẦN 
Học kỳ: 1 – Năm học: 2022 – 2023 

Môn học/Nhóm: Bóng đá 1 – Nhóm 03     Số tín chỉ: 02 

CBGD: Nguyễn Thành Quân 

STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Tên lớp 
Điểm 

quá trình 
Điểm thi 

Điểm 

học phần 
Ghi chú 

1 2121102004 Trần Thị Trúc Linh 20/06/2003 CCQ2110LA 8.0 7 7.4   

2 2121102002 Lê Thị Hồng Ly 28/08/2003 CCQ2110LA 8.3 8 8.1   

3 2121100003 Nguyễn Thị Mỹ 01/03/2003 CCQ2110LA 7.2 7 7.1   

4 2121102005 Trần Minh Thái Tân 17/05/2003 CCQ2110LA 8.0 9 8.6   

5 2121102003 Nguyễn Thu Trang 09/09/2003 CCQ2110LA 8.2 10 9.3   

6 2121102001 Vương Thiện Khánh Vy 01/07/2001 CCQ2110LA 7.5 7 7.2   

7 2121102006 Đặng Hà Xuyên 13/12/2003 CCQ2110LA 7.3 7 7.1   

          

      TPHCM, ngày 26 tháng 10 năm 2022 

      Giảng viên 

       

 

 

        

        

      Nguyễn Thành Quân 

 


